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ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thời gian qua được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Riêng về chăm sóc sức khỏe của trẻ em cả nước nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng ngày càng được chú trọng, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Căn cứ Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005. Tại khoản 2 điều 15 quy định "Trẻ em dưới sáu tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền ở các cơ sở y tế công lập". Căn cứ Công văn số 306/YT-KH-TC ngày 14/01/2005 của Bộ Y tế V/v khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới sáu tuổi; Căn cứ tình hình thực tế, trong khi chờ Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của liên bộ; UBND tỉnh Quy định tạm thời thực hiện khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi, cụ thể như sau:

Phần I
MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Đối tượng:

Toàn bộ trẻ em dưới 72 tháng tuổi (sau đây gọi chung là trẻ em) khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Nhà nước được hưởng chế độ miễn phí tại Quy định này.

Trường hợp do mắc các bệnh bẩm sinh; mắc các bệnh xã hội, chữa bệnh theo yêu cầu; phẫu thuật phục hồi chức năng; chỉnh hình không thuộc đối tượng hưởng chế độ KCB miễn phí tại Quy định này; tuy nhiên trong trường hợp phải điều trị kéo dài, chi phí cao; Ban Quản lý Quỹ có thể đề nghị hỗ trợ một phần chi phí trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét Quyết định.

2. Mục tiêu:

Bảo đảm 100% trẻ em thuộc đối tượng trên được khám bệnh, chữa bệnh (KCB) không phải trả tiền tại các cơ sở y tế của Nhà nước.

Bảo đảm nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Quỹ KCB cho trẻ em bình quân hàng năm với mức bằng 75.000đ/01 trẻ/năm.

Bảo đảm đủ bù đắp mọi chi phí KCB cho trẻ em của tỉnh. 

Hỗ trợ một phần kinh phí cho việc phục hồi sức khỏe đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Phần II
NỘI DUNG THỰC HIỆN KHÁM, CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM
I. Thành lập Quỹ

1. Thể thức thành lập và cơ chế điều hành Quỹ: 

Quỹ KCB cho trẻ em được UBND tỉnh Quyết định thành lập. Quỹ được hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước; hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, bảo toàn và có biện pháp tăng trưởng Quỹ theo quy định của Nhà nước. Quỹ có tài khoản mở tại hệ thống kho bạc nhà nước, được tính lãi xuất tiền gửi theo quy định hiện hành. 

UBND tỉnh dành riêng một khoản ngân sách để bảo đảm cho việc KCB miễn phí cho trẻ em bằng 75.000 đồng/ 01 trẻ /năm bắt đầu từ năm 2005 và những năm tiếp theo.

Quỹ dành khoảng 5-7% kinh phí chi cho quản lý Quỹ; trong đó kinh phí chi cho giám định không quá 2% tổng chi phí thực tế hàng năm.

2. Trách nhiệm quản lý Quỹ:

Quỹ được đặt tại Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho Bạc nhà nước để giao dịch. 

Giao cho Sở Y tế (là cơ quan thường trực) có trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành Quỹ KCB cho trẻ em theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Hàng năm, Sở Y tế có trách nhiệm lập dự trù kinh phí quản lý Quỹ trình BQL Quỹ xem xét và trình UBND tỉnh Quyết định.

II. Thành lập Ban Quản lý Quỹ và tổ tư vấn

1. Thành lập Ban quản lý Quỹ 

a) Thành phần:

- Một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. 

- Phó Trưởng Ban thường trực là Giám đốc Sở Y tế;

- Phó Trưởng Ban là Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em; 

- Các thành viên: Lãnh đạo Sở Y tế; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh và xã hội.

 b) Nhiệm vụ và lề lối làm việc:

Ban Quản lý Quỹ (BQL) có nhiệm vụ tổ chức, điều hành toàn bộ công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi theo Đề án của UBND tỉnh.

BQL Quỹ họp ít nhất 01 lần/quí để nghe báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng Quỹ và kết quả triển khai KCB cho trẻ em; tổ chức giám định chi phí KCB cho trẻ em các tuyến và Quyết định việc thanh quyết toán chi phí KCB; giải quyết các vấn đề phát sinh và triển khai các nội dung hoạt động cho quý sau.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Ban phân công.

Khi Trưởng Ban đi vắng, nếu được sự uỷ quyền của Trưởng Ban; Phó Trưởng Ban thường trực sẽ chủ trì phiên họp của BQL Quỹ.

Giao cho Thường trực BQL Quỹ nghiên cứu thời gian tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quí trình Trưởng Ban Quyết định. 

Khi có việc đột xuất, BQL Quỹ sẽ tổ chức cuộc họp bất thường theo Quyết định của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban thường trực. 

2. Thành lập tổ tư vấn cho Ban quản lý Quỹ:

a) Thành phần tổ tư vấn gồm 7 người.

- Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế làm Tổ Trưởng;

- Trưởng phòng Kế toán tài chính Sở Y tế làm Tổ Phó;

Thành viên: cán bộ của Sở Y tế; Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em; Sở Tài chính; Sở Lao động Thương binh và xã hội.

 b) Nhiệm vụ của Tổ tư vấn: 

Tham mưu cho BQL Quỹ trong việc lập, quản lý sử dụng và phát triển nguồn Quỹ; lập dự trù kinh phí quản lý Quỹ; tổ chức triển khai các nội dung công tác do BQL Quỹ đề ra.

Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của BQL Quỹ.

Thực hiện công tác giám sát các hoạt động KCB cho trẻ em; đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện Đề án của UBND tỉnh. 

Ban hành biểu mẫu, sổ sách theo dõi thống kê, báo cáo, trình BQL Quỹ triển khai đến các cơ sở KCB thực hiện.

Thực hiện giám định chi phí KCB cho trẻ em các tuyến theo Quyết định của BQL Quỹ.

Tổng hợp số liệu, tham mưu nội dung định kỳ tổng kết, xây dựng và triển khai kế hoạch năm. 

Tham mưu cho BQL Quỹ làm tốt công tác thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích suất sắc.

c) Chế độ phụ cấp của Tổ tư vấn:

Các thành viên Tổ tư vấn BQL Quỹ được hưởng phụ cấp theo Quyết định của UBND tỉnh. 

Đối với Trung tâm Y tế huyện và bệnh viện tuyến tỉnh được phép cử một cán bộ kiêm nhiệm hoặc hợp đồng một lao động (được hưởng phụ cấp) làm nhiệm vụ theo dõi giám sát, đôn đốc triển khai các hoạt động KCB cho trẻ em, thống kê và tổng hợp chi phí KCB chuyển cho BQL Quỹ. Kinh phí trả lương (phụ cấp) cho cán bộ đó lấy trong kinh phí hoạt động của Quỹ. 

III. Phương thức thanh, quyết toán Quỹ

1. Sử dụng quỹ:

- Trẻ dưới 72 tháng tuổi khi đi KCB tại các cơ sở y tế công lập được miễn hoàn toàn viện phí. Mọi chi phí KCB theo chỉ định chuyên môn của thầy thuốc sẽ được Quỹ thanh toán trực tiếp với các cơ sở KCB theo phương thức thực thanh thực chi. 

- Đối với các cơ sở KCB trong tỉnh, BQL Quỹ trực tiếp Quyết định mức kinh phí tạm ứng và thanh toán chi phí KCB cho trẻ em theo giá viện phí hiện hành theo từng tháng hoặc từng quí.

- Đối với các cơ sở KCB ngoài tỉnh và tuyến Trung ương: Mọi chi phí KCB sẽ được BQL Quỹ thanh toán trực tiếp theo giá viện phí hiện hành của các cơ sở khám, chữa bệnh theo từng quí hoặc 6 tháng. 

- Chi phí giám định công tác KCB cho trẻ em được trích từ Quỹ nhưng không vượt quá 2% tổng chi phí thực tế hàng năm. Mức chi phí giám định cụ thể do Thường trực BQL Quỹ trình UBND tỉnh xem xét Quyết định.

2. Phương thức thanh toán:

Đối với tuyến xã (phường, thị trấn): hàng tháng, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo và thanh quyết toán kinh phí được cấp bằng hiện vật và chi phí KCB với BQL Quỹ thông qua Trung tâm Y tế huyện, thành phố. BQL Quỹ uỷ nhiệm cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố mua thuốc, vật tư tiêu hao thông dụng theo dự trù của Trạm y tế xã.

Đối với tuyến huyện (thành phố) và tuyến tỉnh: tháng đầu quí, BQL Quỹ tạm ứng cho cơ sở KCB 70% kinh phí ước tính sẽ thanh toán trong quí. Cuối quí đơn vị tổng hợp số liệu và chi phí KCB cho trẻ em; hoàn chỉnh báo cáo gửi về BQL Quỹ theo quy định. 

BQL Quỹ sẽ thanh toán toàn bộ chi phí KCB cho trẻ em đối với các cơ sở KCB của Nhà nước mỗi tháng hoặc mỗi quí một lần. 

Cuối năm, cơ sở KCB phải báo cáo quyết toán năm với BQL Quỹ để BQL Quỹ hoàn thành tổng quyết toán Quỹ của năm trước.

- Việc theo dõi, thống kê, tổng hợp chi phí KCB cho trẻ em để quyết toán với BQL Quỹ, các cơ sở sử dụng hệ thống sổ sách, biểu mẫu theo hướng dẫn của BQL Quỹ.

- Đầu tháng cuối quí (tháng thứ ba hàng quý), các cơ sở KCB gửi hồ sơ quyết toán chi phí KCB cho trẻ em về Sở Y tế để thực hiện công tác giám định trước khi chuyển cho BQL Quỹ thanh toán vào quý sau.

- Đối với các cơ sở KCB ngoài tỉnh và tuyến Trung ương: BQL Quỹ thanh toán chi phí KCB 3 tháng hoặc 6 tháng một lần đối với trẻ em có giấy giới thiệu chuyển tuyến đúng quy định. Các bệnh nhân đi KCB tại các tuyến Trung ương phải cung cấp đầy đủ cho BQL Quỹ danh sách bệnh nhân, cơ sở giới thiệu bệnh nhân chuyển tuyến, chẩn đoán bệnh cuối cùng, ngày điều trị và số tiền viện phí, các chứng từ hợp lệ của từng trường hợp cụ thể.

3. Thanh quyết toán Quỹ:

- Quỹ sẽ hoạt động chính thức từ 01/4/2005; Quỹ sẽ xem xét để chi trả cho các bệnh nhân đến KCB tại các cơ sở y tế từ ngày 01/01/2005(nếu có đủ chứng từ hợp lệ). 

- Chế độ kế toán và báo cáo quyết toán Quỹ được thực hiện theo quyết định số 999/TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hiện hành của Nhà nước. 

- Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan kiểm tra định kỳ tình hình thu và sử dụng Quỹ; thẩm định báo cáo quyết toán năm báo cáo BQL Quỹ và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Phần III

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

1. Công tác truyền thông:

- Triển khai các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức phổ biến Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc trẻ em dưới sáu tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, được KCB không phải trả tiền ở các cơ sở y tế công lập.

- Tuyên truyền phổ biến cho nhân dân nắm được những nội dung cơ bản trong Đề án triển khai KCB cho trẻ em dưới sáu tuổi, về quyền lợi được hưởng của trẻ em dưới sáu tuổi khi đi KCB tại các cơ sở y tế công lập.

- Vận động các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, các cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng Quỹ KCB cho trẻ em.

2. Thời gian triển khai:

- Tuyến tỉnh tổ chức triển khai từ 20-25/3/2005;

- Tuyến huyện triển khai từ 25-30/3/2005.

3. Tổ chức khám chữa bệnh:

- Thủ tục khi đi KCB ở tuyến xã, chỉ cần có một trong các loại giấy tờ sau: 

Bản sao hợp lệ giấy khai sinh; 

Giấy giới thiệu của UBND xã;

Hoặc có tên trong sổ theo dõi trẻ em dưới 72 tháng tại Trạm Y tế có xác nhận của UBND xã.

- Đến KCB tại tuyến huyện cần có một trong các loại giấy tờ sau:

Bản sao hợp lệ giấy khai sinh; 

Giấy giới thiệu của UBND xã (có xác nhận là trẻ em dưới 72 tháng tuổi);

Giấy giới thiệu của Trạm Y tế xã (ghi rõ là trẻ em dưới 72 tháng tuổi).

- Trường hợp chuyển lên tuyến tỉnh cần có giấy giới thiệu của Trung tâm y tế huyện, thành phố cấp.

- Trường hợp chuyển lên tuyến Trung ương hoặc ngoài tỉnh cần có giấy giới thiệu của Trung tâm y tế huyện, thành phố hoặc bệnh viện tuyến tỉnh cấp.

- Đối với các trường mầm non, việc khám định kỳ và cấp thuốc cho trẻ em mắc bệnh thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa nhà trường và cơ sở y tế thuộc địa bàn kèm theo danh sách học sinh có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường, không yêu cầu các thủ tục giấy tờ như các trường hợp nêu trên.

- Trong trường hợp cấp cứu, trẻ em được khám và điều trị tại mọi cơ sở KCB của Nhà nước nơi gần nhất. Chậm nhất sau 24 giờ (đối với tuyến huyện), sau 48 giờ (đối với tuyến tỉnh) và sau 72 giờ (đối với tuyến Trung ương) phải hoàn chỉnh thủ tục và xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo qui định thì được miễn mọi chi phí KCB nêu trên.

- Các cơ sở KCB của Nhà nước từ tỉnh đến xã có trách nhiệm thực hiện KCB cho trẻ em theo phân tuyến của Bộ Y tế, trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn thì các cơ sở y tế giới thiệu bệnh nhân lên tuyến trên và chịu trách nhiệm với việc giới thiệu chuyển tuyến. 

- Không thu khoản tiền tạm ứng viện phí nào với các trẻ em đến KCB và chuyển tuyến đúng quy định.

Phần IV
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Y tế: 

Là Thường trực BQL Quỹ KCB cho trẻ em; là đầu mối chủ động, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Đề án của UBND tỉnh.

Lập dự toán ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ KCB cho trẻ em hàng năm trên cơ sở số trẻ em trong toàn tỉnh do Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em cung cấp.

Trình UBND tỉnh xem xét Quyết định mức phụ cấp cho thành viên Tổ tư vấn.

Dự trù kinh phí và tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác KCB cho trẻ em các tuyến từ tỉnh đến xã. Hướng dẫn các cơ sở KCB tổ chức triển khai, đồng thời chủ trì giám sát, kiểm tra công tác KCB cho trẻ em.

Chủ trì tổ chức thực hiện việc giám định chi phí KCB cho trẻ em; ban hành biểu mẫu thống kê và hướng dẫn các cơ sở KCB thực hiện chế độ kế toán, báo cáo quyết toán theo các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Chỉ đạo cung ứng thuốc, vật tư y tế đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng và kịp thời cho các cơ sở y tế thực hiện công tác KCB cho trẻ em dưới sáu tuổi trong toàn tỉnh.

Chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Sở, Ban ngành liên quan kiểm tra, giám sát, định kỳ tổng kết công tác KCB cho trẻ em báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và các Bộ ngành Trung ương theo quy định.

2. Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em:

Chủ trì và phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc trẻ em được chăm sóc sức khỏe ban đầu, được KCB không phải trả tiền ở các cơ sở y tế công lập.

Tuyên truyền phổ biến cho nhân dân nắm được những nội dung cơ bản trong Bản Quy định tạm thời của UBND tỉnh về quyền lợi được hưởng của trẻ em dưới sáu tuổi khi đi KCB tại các cơ sở y tế công lập.

Tham gia giám định chi phí; kiểm tra, giám sát công tác KCB cho trẻ em theo đúng qui định.

Hàng năm tổng hợp báo cáo chuyên ngành số trẻ em theo mẫu, trong đó có số trẻ em dưới sáu tuổi; cung cấp cho Sở Y tế trước 31/7 để Sở Y tế có cơ sở lập dự toán ngân sách KCB trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tổ chức tập huấn công tác điều tra, lập sổ thống kê, theo dõi chặt chẽ về tình hình biến động trẻ em dưới 72 tháng tuổi của xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) hàng tháng trình UBND xã xác nhận và cung cấp danh sách số trẻ trong độ tuổi cho Trạm Y tế để thực hiện KCB miễn phí cho trẻ em. 

3. Sở Tài chính: 

Cấp kinh phí kịp thời tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế triển khai thực hiện KCB cho trẻ em đạt hiệu quả.

Phối hợp hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán Quỹ KCB cho trẻ em theo đúng mục đích và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài chính bảo đảm cân đối ngân sách Nhà nước để cấp cho Quỹ KCB cho trẻ em.

Chủ động phối hợp với các Sở, Ban ngành huy động sự đóng góp, thu hút các dự án của các tổ chức kinh tế, xã hội, tổ chức phi chính phủ; các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực phòng bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ Quỹ KCB cho trẻ em của tỉnh.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

Nắm số lượng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chủ trì phối hợp với các ngành liên quan giải quyết trợ giúp cho số trẻ em trên được KCB và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe tốt nhất.

6. Sở Tư pháp: 

Hướng dẫn, tổ chức cấp giấy khai sinh cho trẻ em đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho trẻ em dưới sáu tuổi được hưởng KCB miễn phí.

7. Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố:

Tổ chức, chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND các xã, thị trấn triển khai và tổ chức thực hiện bản Quy định tạm thời của của UBND tỉnh.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức cho trẻ em của các gia đình chưa có hộ khẩu thường trú được đăng ký khai sinh theo pháp luật. Chỉ đạo việc lập sổ theo dõi danh sách từng trẻ và tình hình biến động số trẻ em dưới sáu tuổi hàng tháng trong địa bàn.

Phối hợp với Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em hàng năm thống kê đầy đủ, chính xác danh sách trẻ em cung cấp cho BQL Quỹ làm cơ sở lập dự toán ngân sách và bố trí mức tạm ứng kinh phí cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các thành viên của mặt trận tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005. 

Tham gia giám sát công tác KCB cho Trẻ em dưới sáu tuổi. 

Vận động các đoàn viên, thành viên, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tự nguyện ủng hộ Quỹ KCB cho trẻ em.

Phần V
KẾT LUẬN

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai KCB miễn phí cho trẻ em cùng với việc nuôi dưỡng, giáo dục là nền tảng cho sự phát triển và cũng là trách nhiệm của toàn xã hội nhằm tạo điều kiện để trẻ em thực hiện một trong những quyền cơ bản của mình.

Trong quá trình thực hiện KCB cho trẻ em dưới sáu tuổi có gì vướng mắc, các đơn vị phản ảnh kịp thời về Sở Y tế (cơ quan thường trực Quỹ KCB TE), để xem xét giải quyết./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đoàn Bá Nhiên 
